	PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ ....... NĂM HỌC ...................

	
(Dùng cho sinh viên học từ năm thứ TƯ theo TÍN CHỈ - HVNN Việt Nam)



	Họ tên:.............................................; Mã SV:..................; Lớp:.....................; Khoa:..................................

	Tiêu chí đánh giá/Điểm do cá nhân, tập thể đánh giá
	Mức tối đa
	SV tự đánh giá
	Tổ CTSV
Lớp, CĐ

	I. Tiêu chí 1: Ý thức và kết quả học tập (Chỉ tính điểm thi lần 1)
	20
	 
	 

	a. Ý thức và kết quả học tập
	20
	 
	 

	1.1. Điểm TBCHT  học kỳ từ 3,60 đến 4,00
	20
	 
	 

	1.2. Điểm TBCHT  học kỳ từ 3,20 đến 3,59
	16
	 
	 

	1.3. Điểm TBCHT  học kỳ từ 2,50 đến 3,19
	12
	 
	 

	1.4. Điểm TBCHT  học kỳ từ 2,00 đến 2,49
	8
	 
	 

	1.5. Điểm TBCHT học kỳ từ 1,00 đến 1,99
	4
	 
	 

	1.6. Điểm TBCHT học kỳ <1,00
	0
	 
	 

	b. Thi sinh viên giỏi và NCKH
	10
	 
	 

	1.7. Sinh viên Thi Olympic, Thi sinh viên giỏi, NCKH đạt giải cấp trường trở lên 
	10
	 
	 

	1.8. Sinh viên Thi Olympic, Thi sinh viên giỏi, NCKH đạt giải cấp khoa
	8
	 
	 

	1.9. Sinh viên Thi Olympic, Thi sinh viên giỏi, Sinh viên tham gia NCKH, không đạt giải
	5
	 
	 

	II. Tiêu chí 2: Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường
	25
	 
	 

	2.1. Thực hiện tốt các nội quy quy chế 
	25
	 
	 

	2.2. Vi phạm quy chế thi và kiểm tra; không đóng học phí học kỳ; Không hoàn thành nghĩa vụ công lao động sinh viên
	0
	 
	 

	2.3 Nộp học phí, đoàn phí không đúng kỳ hạn
	15
	 
	 

	2.4. Vi phạm nội quy quy chế (Nội, ngoại trú, đi học muộn, bỏ giờ; Không đeo thẻ sinh viên; Không nộp Phiếu quản lý sinh viên; Sinh viên nam không hoàn thành thủ tục đăng kí nghĩa vụ quân sự; Không hoàn thành hồ sơ sinh viên đúng kì hạn... )
	10
	 
	 

	III. Tiêu chí 3: Ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa - văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội
	20
	 
	 

	3.1. Tham gia đầy đủ các hoạt động và được khen thưởng của các tổ chức Đoàn, Hội sinh viên, Hội liên hiệp thanh niên, được khen thưởng Cấp khoa trở lên
	20
	 
	 

	3.2. Tham gia đầy đủ các hoạt động 
	15
	 
	 

	3.3. Tham gia không đầy đủ
	10
	 
	 

	3.4. Không tham gia các hoạt động
	0
	 
	 

	3.5. Tham gia không đầy đủ tuần SHCD-SV đầu năm; không đạt yêu cầu bài thu hoạch
	5
	 
	 

	IV. Tiêu chí 4: Phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng
	15
	 
	 

	4.1. Tích cực tham gia tuyên truyền và chấp hành tốt pháp luật, được lớp và chi đoàn tín nhiệm có ý thức tập thể tốt (có >=70% số SV trong lớp biểu quyết đồng ý)
	15
	 
	 

	4.2. Tích cực tham gia tuyên truyền và chấp hành tốt pháp luật, được lớp và chi đoàn tín nhiệm có ý thức tập thể tốt (có 30% đến 69% số SV trong lớp biểu quyết đồng ý)
	10
	 
	 

	4.3. Tích cực tham gia tuyên truyền và chấp hành tốt pháp luật, được lớp và chi đoàn tín nhiệm có ý thức tập thể tốt (có <30% số SV trong lớp biểu quyết đồng ý)
	5
	 
	 

	4.4. Vi phạm khuyết điểm, gây mất đoàn kết
	0
	 
	 

	V. Tiêu chí 5: Ý thức tham gia công tác lớp, đoàn, Hội SV, các tổ chức khác
	10
	 
	 

	5.1. Thành viên BCS, BCHHSV, BCH từ cấp CĐ, BCN các Câu lạc bộ sinh viên có Quyết định của Trường, Khoa trở lên mà TT lớp được khen
	10
	 
	 

	5.2. Thành viên BCS, BCHHSV, BCH, BCN các Câu lạc bộ sinh viên có Quyết định của Trường, Khoa từ cấp Chi đoàn trở lên
	8
	 
	 

	5.3. Thành viên BCS, BCHHSV, BCH, BCN các Câu lạc bộ sinh viên có Quyết định của Trường, Khoa từ cấp Chi đoàn trở lên mà lớp có sai phạm nhưng chưa bị thi hành kỷ luật
	5
	 
	 

	5.4. Thành viên BCS, BCHHSV, BCH, BCN các Câu lạc bộ sinh viên có Quyết định của Trường, Khoa từ cấp Chi đoàn trở lên mà Lớp có sai phạm, bị phê bình từ cấp Khoa trở lên
	0
	 
	 

	5.5. Đội TNXK, TNTN thường trực, đội Văn nghệ, Thể thao, BCN các Câu lạc bộ sinh viên có Quyết định của Trường, Khoa từ cấp Khoa trở lên, được khen thưởng
	8
	 
	 

	5.6. Đội TNXK, TNTN thường trực, đội Văn nghệ, Thể thao, các Câu lạc bộ sinh viên có Quyết định của Trường, Khoa trở lên
	5
	 
	 

	Tổng điểm
	100
	 
	 

	Tổ Công tác sinh viên              Bí thư CĐ                  Lớp trưởng                 Sinh viên (ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu 3D 








